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MÔN: NGỮ VĂN 7  

Thời gian làm bài: 90 phút 
 
PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) 

Đọc ngữ liệu sau và trả lời những câu hỏi dưới đây: 
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B       “Không có gì tự đến đâu con”    ợc             ễ       Tấn vi t t ng con 

là Nguyễ       T  n vào kho        1995      T           c l p 3.  

A. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) 

Thực hiện những yêu cầu ở dưới bằng cách ghi lại chữ cái trước phương án đúng 

(mỗi câu làm đúng được 0,25 điểm). 

Câu 1. Bài thơ trê  th ộc thể thơ:… 

A.  ự do.       B.   m chữ. 

C. Bố  chữ.      D. Lục bát. 

Câu 2. Bài thơ         hắ   h  c  :… 

A. Ông bà dành cho cháu.    B. A h chị d  h cho em. 

C. Ch  mẹ d  h cho co .             D.  hầ  cô d  h cho học trò. 

Câu 3.  ro   câ  thơ:                                      cụm từ                    c  

    h     :… 

A.         ự   o  ộ     t     d    ắ   dầm   ơ   từ  á       tố  c    hữ           m 

  h   ô  . 

B.   c   t c   ch  ô   t      ự  hắc   h  t c   th   t  t. 

C.   ố  m   m    bộ  th  cầ   h   c   ắ      ơ    ể câ  tr       h tr    .. 

D.    m hạ h  h c c   ch  mẹ  h  m   m    t ơ  tốt. 

ĐỀ CHÍNH THỨC 



 

Câu 4. Trong bài thơ                    c t     tr    cho:… 

A. Sức   o  ộ         m t   c   co       . 

B. Sức   o  ộ        ch      t tâm c   co       . 

C. Sức   o  ộ      cố   h    c   co       . 

D. Sức  hỏe       m t   c   co       . 

Câu 5. Ý   h   câ  thơ                                 /                          

                    :… 

A. Cầ   h        ẻ   hẫ   ạ   h      . B. Cầ   h        ẻ  ch m chỉ rè       . 

C. Cầ   h     ê  trì       ẻ  h      . D. Cầ   h     ê  trì   hẫ   ạ  rè       . 

Câu 6. D   ch m  ử   tro   câ    ờ                    ấ       …    c d     ể:…  

A.  hể h    chỗ         bỏ d  h     ậ    ừ      ắt      . 

B. D     ể   t th c câ .  

C.  ỏ   cò   h     ự  ật  h    t     t ơ   tự ch      c    t  ê h t. 

D. L m       hị       câ       ch ẩ  bị cho  ự x  t h    c   một từ   ữ b ể  thị  ộ  

d    b t     h   h   h ớc  châm b  m. 

Câu 7.  hữ      ê       b ể  h    t              c   ch  mẹ  ố   ớ  co  tro   b   

thơ:… 

A. C   ặ    hẹ    ậ  dỗ   ro   ọt. 

B. C   ặ    hẹ    ậ  dỗ   dố . 

C. C   ặ    hẹ    ậ  dỗ   h . 

D. C   ặ    hẹ  dố   ro   ọt. 

Câu 8. Dò    ê        h t     h   c   câ  thơ                                   :… 

A. Chỉ c  co  mớ  c  thể  ạt    c  hữ    ì  ọ   m  ch  mẹ    o cho. 

B. Chỉ c  co  mớ   em  ạ  hạ h  h c cho x  hộ . 

C. Chỉ c  co  mớ    m    c mọ     c tro   c ộc  ố  . 

D. Chỉ c    ch     hị  ực     ò       t tâm c   co  mớ       co   ạt    c  ớc mơ  

ho   b o   hát  ọ  . 

 

B. TỰ LUẬN (4,0 điểm) 

Câu 9 (1,0 điểm). Trình bày cách h ể  c   em     ộ  d    c    hữ   câ  thơ    : 

                                        

                                  

                                     

Câu 10 (1,0 điểm). Em r t r     c  hữ   b   học  ì      h   ọc bài thơ trê ? 

Câu 11 (2,0 điểm). Vi t một  oạ      (kho ng 5 – 7 câu) ghi lại c m nhận c a em v  nỗi 

lòng cha mẹ    c gửi gắm qua bài thơ  tro    oạn có sử dụng d u ch m lửng h p lí (gạch 

chân câ      c  d    d u câu    . 

 

PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm) 

Ngạn ngữ có câu: “ ức  h êm  h       n từ tri thức; sức mạ h   n từ sự hi sinh.” 

 ể nói v  hai phẩm ch t khiêm tốn và hi sinh c   co      i. Vi t b       (kho ng một trang 

gi y thi) trình bày ý ki n c a em v   ức tính khiêm tốn. 

 

 

- HẾT - 
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Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 2,0 

 1 A 0,25 

2 C 0,25 

3 A 0,25 

4 B  0,25 

5 D 0,25 

6 A 0,25 

7 A 0,25 

8 D 0,25 

 9  HS  ê     c:  

- Muố  c     c trái ngọt  ho  thơm  m   m    bội thu ph i tr i 

      á trì h t ch  ũ   tr i qua những khắc nghi t c a cuộc   i, 

tr i qua những tháng ngày v t v , cực nhọc ch m   c      

tr   …  

- Q       tác     muốn nh n mạnh: Sự cần mẫn kiên trì, quy t 

tâm    t gian khổ sẽ m      n những thành qu  tốt  ẹp.  

 

 

 

  0,5 

 

 

  0,5 

 10 HS  ê     c bài học cho b n thân theo cách riêng. Có thể h ớng 

tới những ý sau: 

-  ỗ  co        ch    t  cầ   h   tô       ,  h   tr       r t 

 h           o   hổ cực  thử thách thì mớ  th  h cô  .  

- L ô   h     ê  trì  mạ h mẽ   hô      c  h  t  hục tr ớc  h  

 h    thử thách     h     o  ộ   cật  ực  dự  trê   ức  ực ch  h 

b   thâ   ể th  h cô  .  

- Ch  mẹ d  th    o cũ     ô    ô  b o d     â  cầ     ô  m    

    cho co   hữ    ì tốt  h t. L   r   dạ  c   ch  mẹ         

m  co    ô   h    hắc  h . 

-…. 

L   ý: Học    h  ê     c 1 ý cho 0,5 

           Học    h  ê     c 2 ý tr   ê  cho   ểm tố    . 

 

  1,0 

 11 - V  hình thức: HS vi t      hì h thức một  oạ       h   ại 

c m xúc c a b n thân v  một b   thơ   oạ  thơ;   m b o 

   d       ng (5 – 7 câu); không mắc lỗi chính t , lỗi ngữ 

pháp, lỗi dùng từ  … 

- V  ti ng Vi t: HS vi t    c một câ      c   ử dụng d u 

  0,5 

 

 

 



ch m lửng h p lí (có gạch châ  câ          

- V  nội dung: HS có thể di    ạt  hác  h     h    thể 

hi      c các ý: 

+ Cha mẹ muốn nói với các con rằng trong cuộc   i, b t 

kể    u gì tốt  ẹ    n vớ  t  cũ     u ph i có quá trình 

t ch  ũ  c a nó. 

+ Cha mẹ muốn gử    n các con l i khuyên muố   ạt 

   c thành tựu ngay từ bây gi  ph i không ngừng nỗ lực, 

cố gắng. 

+  oạ  thơ thể hi n tình yêu c a cha mẹ dành cho con. 

  0,5 

 

 

 0,25 

 

 

 0,5 

 

 0,25 

II  VIẾT 4,0 

 a.   m b o cấu trúc m t              lu n  0,25 

 b  X         ú   yêu cầu củ     

Vi t b         hị luận v  v     :  ức tính khiêm tốn 

 0,25 

 c. N i dung 

* M  bài: Dẫn dắt v     , nêu v     . 

* Thân bài: 

- Gi i thích khái ni m: khiêm tốn là gì?  

- Bàn luận: Biểu hi   (    i có tính khiêm tố            h  th  

  o?  Ý   h      á trị c    ức tính khiêm tố   ối với b n thân, 

với cộ     ng?... (K t h p lí lẽ và dẫn chứng) 

- M  rộng: Phê phán nhữ          hô   c   ức tính khiêm tốn, 

… 

- Bài học nhận thức    h ớ   h  h  ộ         ắn. 

* K t bài: Khẳ    ịnh giá trị c a khiêm tố .  hô      p gử    n 

mọ      i. 

 

 2,5 

 d. Chính t , ng  pháp 

  m b o chuẩn chính t , ngữ pháp ti ng Vi t. Không mắc lỗi 

dùng từ, di    ạt  … 

 0,5 

 e. Sáng t o: Có sự sáng tạo v  dùng từ, di    ạt, lựa chọn lí lẽ, 

dẫn chứng, có thể sáng tạo trong vi c vận dụng tục ngữ, ca dao, 

d  h   ô   …. c  c    ch    . 

 0,5 

 

   

 

 

 


